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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN &TOÁN HỌC 

 1. Ếch nhái, bò sát ở vườn quốc gia Bạch Mã/ Hoàng Xuân Quang, Hoàng 

Ngọc Thảo, Ngô Đắc Chứng . -  H.: Nông nghiệp, 2012 . - 220tr.: minh hoạ, 21cm 

Tóm tắt: Đặc điểm hình thái, hình ảnh và danh mục ếch, nhái bò sát ở vườn 

quốc gia Bạch Mã 

 Phân loại: 597.8 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtn: 17417 – 25 (9c) 

   2021/ Đ: 310 (1c) 

2. Ếch nhái, bò sát ở khu bảo tồn Pù Huống/ Hoàng Xuân Quang, Hoàng 

Ngọc Thảo, Andrew Grieser . - H.: Nông nghiệp, 2008 . - 128tr.: minh hoạ, 21cm 

Tóm tắt: Đây là tư liệu về ếch nhái, bò sát, đặc điểm hình thái phân loại, 

khoá định các loài và mô tả đặc điểm nhận dạng 

 Phân loại: 597.8 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtn: 17408 – 16 (9c) 

   2021/ Đ: 311 (1c) 

 3. Giáo trình động vật học có xương sống:( Dùng cho sinh viên đại học 

ngành sinh học và các ngành có liên quan(/ Hoàng Ngọc Thảo, Cao Tiến Trung . - 

Vinh: Đại học Vinh, 2016. - 253tr.: minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, hướng tiến hoá, đặc điểm, cấu tạo, chức 

năng, phân loại của động vật có xương sống thuộc ngành nửa dây sống, ngành dây 

sống, phân ngành có xương sống, lớp cá miệng tròn, lớp cá sụn, lớp cá xương, lớp 

lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim, lớp thú 

 Phân loại:  596 

 Số ĐKCB:  2021/ Mtn: 17399 – 17407 (9c) 

   2021/ Đ: 312 (1c) 
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 4. Sinh thái học ứng dụng/ Vũ Thị Quyền . - H.: Nông nghiệp, 2020 . - 

120tr.: minh hoạ, 21cm 

 Tóm tắt:  Sinh thái học, các yếu tố cấu thành hệ sinh thái; Hệ sinh thái rừng, 

hệ sinh thái đô thị, cảnh quan học và các nguyên tắc của sinh thái học 

 Phân loại:  577 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtn: 17438 – 41 (4c) 

   2021/ Đ: 360 (1c) 

5. Lý thuyết vành và môđun/ Hoàng Đình Hải, Trần Trung . - H.: Giáo dục, 

2020 . - 191tr., 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết chung về vành và môđun, một số loại môđun 

quan trọng, căn và đế 

 Phân loại: 512.4 

 Số ĐKCB: 2021/ Mtn: 17442 – 60 (19c) 

   2021/ Đ: 352 (1c) 


